
UBND XÃ BÌNH THÀNH 
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

Số:        /BC-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Thành, ngày 06 tháng 9 năm 2026 

 

BÁO CÁO 

Rà soát tiêu chí nông thôn mới và đề xuất phương án phân bổ nguồn lực 

 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026  

do Văn phòng HĐND và UBND xã phụ trách  

 

Thực hiện Quyết định số 417/QĐ-BNNMT ngày 31 tháng 01 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ 

năm 2026 đến năm 2030; 

Thực hiện  Quyết định số 104/2025/QĐ-UBND ngày 30/7/2026 của UBND 

tỉnh Thái Nguyên về Quy định áp dụng các nội dung tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc 

gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn 

mới hiện đại, Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên; Quyết định số 2740/QĐ-UBND, ngày 24/8/2026 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên về việc giao dự toán ngân sách nhà nước, Kế hoạch đầu tư công năm 2026 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền 

vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030; 

Thực hiện Công văn số 1387/UBND-KT ngày 05/9/2026 của UBND xã Bình 

Thành về việc phân công, giao nhiệm vụ rà soát và thực hiện các nội dung tiêu chí thuộc 

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã; 

Trên cơ sở rà soát các nội dung tiêu chí được giao phụ trách và phương án 

phân bổ nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026, Văn 

phòng HĐND và UBND xã báo cáo kết quả rà soát, đề xuất như sau: 

I. RÀ SOÁT TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI DO VĂN PHÒNG HĐND VÀ 

UBND XÃ PHỤ TRÁCH 

(Có phụ lục 01 kèm theo). 

1. Tiêu chí 10.1. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

1.1. Yêu cầu của tiêu chí 

Xã phải đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, bảo đảm đáp ứng đầy đủ 

03 tiêu chí, 14 chỉ tiêu theo quy định tại Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg ngày 

04/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về quy định về xã, phường, đặc khu đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật; Thông tư 15/2025/TT-BTP ngày 11/9/2025 của Bộ Tư pháp về 

hướng dẫn thi hành Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 của Thủ tướng 

Chính phủ về quy định về xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
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Việc thực hiện tiêu chí tập trung vào các nội dung: ban hành văn bản theo thẩm 

quyền; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; thực hiện dân chủ ở cơ sở; 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và các nội dung khác 

theo quy định. 

1.2. Đánh giá hiện trạng thực hiện 

Đến thời điểm rà soát tháng 9/2026, xã Bình Thành đang triển khai thực hiện 

các nội dung liên quan đến tiêu chí 10.1. Các nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh và ban hành văn bản theo thẩm quyền được thực hiện 

theo chức năng, nhiệm vụ. 

Tuy nhiên, xã chưa thực hiện xong quy trình đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2026; số liệu thực hiện chưa được tổng hợp đầy đủ đến thời điểm 

đánh giá cuối năm; hồ sơ, tài liệu minh chứng của từng chỉ tiêu cần tiếp tục rà soát, 

cập nhật và hệ thống hóa theo quy định. 

Do đó, tại thời điểm rà soát chưa đủ cơ sở kết luận chính thức tiêu chí 10.1 đã đạt. 

1.3. Khối lượng, nhiệm vụ cần thực hiện 

- Rà soát, đối chiếu đầy đủ 03 tiêu chí, 14 chỉ tiêu với tình hình thực tế của xã; xác 

định cụ thể các chỉ tiêu đã đáp ứng, các chỉ tiêu còn thiếu hoặc chưa đủ điều kiện. 

- Cập nhật đầy đủ số liệu thực hiện từ đầu năm 2026 đến thời điểm đánh giá. 

- Hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu minh chứng theo từng tiêu chí, chỉ tiêu; xác định 

hồ sơ đã có, hồ sơ còn thiếu và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc cung 

cấp, hoàn thiện. 

- Tiếp tục thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 

thực hiện dân chủ ở cơ sở; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh theo quy định. 

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở; bổ sung tài 

liệu, hướng dẫn nghiệp vụ cho hòa giải viên. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ khả năng tiếp cận pháp 

luật đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhóm yếu thế và đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Hoàn thiện hồ sơ, số liệu phục vụ việc đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2026. 

1.4. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí dự kiến: 30.000.000 đồng, tập trung cho công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; xây dựng, duy trì mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hoạt động 

hòa giải ở cơ sở; mua sắm, bổ sung tài liệu pháp luật và các điều kiện cần thiết phục 

vụ thực hiện tiêu chí. 

1.5. Phân công, tiến độ thực hiện 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND xã. 
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- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa - Xã hội; Công an xã; Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội; các xóm và cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Tiến độ thực hiện: 

+ Hoàn thành việc mở hồ sơ, rà soát hoàn thiện hồ sơ hiện trạng minh chứng 

theo từng tiêu chí, chỉ tiêu trước ngày 30/9/2026. 

+ Duy trì thực hiện thường xuyên các nhiệm vụ có tính chất liên tục đến thời 

điểm đánh giá, công nhận theo quy định. 

+ Tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu, bổ sung và hoàn thiện các nội dung còn 

thiếu phục vụ đánh giá, công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026; hoàn thành 

việc rà soát, bổ sung hồ sơ minh chứng trước ngày 15/12/2026. 

II. RÀ SOÁT PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGUỒN LỰC CÁC CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2026 

 Để việc đề xuất phân bổ bảo đảm đúng mục tiêu nội dung, đối tượng, định 

mức, phạm vi hỗ trợ của từng chương trình; ưu tiên các nhiệm vụ có khả năng tổ 

chức thực hiện, hoàn thành trong năm 2026 và trực tiếp phục vụ thực hiện các tiêu 

chí nông thôn mới; không bố trí đồng thời nhiều nguồn vốn để chi trùng một nội 

dung, nhiệm vụ. 

Qua rà soát các nhiệm vụ thuộc phạm vi Văn phòng HĐND và UBND xã chủ 

trì, phối hợp thực hiện, tổng nhu cầu nguồn lực đề xuất phân bổ từ các Chương trình 

mục tiêu quốc gia năm 2026 là 1.268.000.000 đồng; trong đó: 

- Hợp phần thứ nhất: 1.223.000.000 đồng; 

- Hợp phần thứ hai: 45.000.000 đồng. 

(Có phụ lục 02 kèm theo). 

1. Hợp phần thứ nhất: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn toàn diện, 

đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả với đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu 

Tổng kinh phí đề xuất: 1.223.000.000 đồng, cụ thể: 

1.1. Nội dung 06: Từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại 

nông thôn 

- Nhiệm vụ đề xuất: Cải tạo, nâng cấp chợ Sơn Phú cũ. 

- Nội dung thực hiện: Sửa chữa nhà vệ sinh; sửa chữa, cải tạo hệ thống mương 

thoát nước và các hạng mục cần thiết nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, điều kiện 

hoạt động của chợ. 

- Kinh phí đề xuất: 608.000.000 đồng. 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND xã. 

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp; Phòng Kinh tế và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan. 



4 
 

- Căn cứ thực hiện: Quyết định số 417/QĐ-BNNMT ngày 31/01/2026 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường và các quy định hiện hành có liên quan. 

- Tiến độ dự kiến: Tổ chức triển khai sau khi được cấp có thẩm quyền giao 

nguồn vốn; phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2026 nếu nguồn kinh phí được giao 

trong tháng 9/2026. 

1.2. Nội dung 14: Quản lý, vận hành và bảo trì các công trình hạ tầng kinh 

tế - xã hội sau đầu tư 

- Nhiệm vụ đề xuất: Duy tu, sửa chữa đường giao thông nông thôn xóm Sơn 

Pháng (hạng mục kè đường). 

- Nội dung thực hiện: Sửa chữa, gia cố kè tuyến đường giao thông nông thôn 

tại xóm Sơn Pháng nhằm bảo đảm an toàn công trình, giao thông đi lại của Nhân 

dân và duy trì hiệu quả khai thác công trình. 

- Kinh phí đề xuất: 615.000.000 đồng. 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND xã. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Căn cứ thực hiện: Quyết định số 417/QĐ-BNNMT ngày 31/01/2026 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường và các quy định hiện hành có liên quan. 

- Tiến độ dự kiến: Tổ chức triển khai sau khi được cấp có thẩm quyền giao 

nguồn vốn; phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2026 nếu nguồn kinh phí được giao 

trong tháng 9/2026. 

2. Hợp phần thứ hai: Phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa 

giải ở cơ sở 

Tổng kinh phí đề xuất: 45.000.000 đồng, cụ thể: 

2.1. Nội dung 02: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi 

- Nội dung thực hiện 

+ Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi; tăng cường khả năng tiếp cận, thụ hưởng hoạt động trợ giúp 

pháp lý, hòa giải ở cơ sở và các hoạt động hỗ trợ tiếp cận pháp luật theo quy định. 

+ Tập trung thực hiện tại các xóm có đông đồng bào dân tộc thiểu số; ưu tiên 

người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm yếu thế. 

- Nhiệm vụ đề xuất 

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp tại các xóm; 

+ In ấn, cung cấp tờ rơi, tài liệu, cẩm nang pháp luật phù hợp với nhu cầu của 

người dân; 

+ Phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động Nhân dân 

chấp hành pháp luật; 
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+ Phối hợp tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động; 

+ Tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận hoạt động trợ giúp pháp lý và 

hòa giải ở cơ sở. 

- Kinh phí dự kiến đề xuất : 15.000.000 đồng, trong đó: 

+ Chi cho công tác tuyên truyền pháp luật lưu động tại các xóm: In ấn tờ rơi, 

truyền thông phòng chống tảo hôn, thực hiện nếp sống văn minh: 5.000.000 đồng. 

+ Chi bồi dưỡng cho Người có uy tín tại xóm: Hỗ trợ chi phí đi lại, xăng xe, 

ngày công cho Người có uy tín phối hợp đi từng hộ gia đình để rà soát nhu cầu hỗ 

trợ pháp lý và tuyên truyền trực tiếp: 5.000.000 đồng. 

+ Phối hợp tổ chức các đợt Trợ giúp pháp lý lưu động: Chi phí hậu cần, khánh 

tiết, nước uống phục vụ tổ chức tư vấn lưu động phối hợp cùng Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước tỉnh Thái Nguyên về trực tiếp tại các xóm: 5.000.000 đồng. 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND xã. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa - Xã hội; các xóm; cơ quan 

trợ giúp pháp lý và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 9-11/2026. 

2.2. Nội dung 03: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

- Nội dung thực hiện 

+ Thực hiện nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật và thụ 

hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp 

luật và hòa giải ở cơ sở, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giải quyết 

các mâu thuẫn, tranh chấp ngay tại cộng đồng dân cư. 

+ Nội dung được triển khai trên địa bàn toàn xã, đồng thời ưu tiên hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nhóm dễ bị tổn thương và địa bàn có đông đồng 

bào dân tộc thiểu số; gắn trực tiếp với việc hoàn thiện tiêu chí 10.1 về xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật. 

- Nhiệm vụ đề xuất 

+ Tổ chức hội nghị, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; 

+ Xây dựng, duy trì mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp với địa 

bàn nông thôn; 

+ Mua sắm, bổ sung sách, tài liệu pháp luật; 

+ Hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định; 

+ Củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của các tổ hòa giải; 

+ Hoàn thiện các điều kiện, tài liệu, hồ sơ minh chứng phục vụ đánh giá xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Kinh phí dự kiến đề xuất: 30.000.000 đồng, trong đó: 
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+ Chi cho công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật xây dựng mô hình nông thôn 

mới (tổ 02 chức hội nghị, xây dựng 01 mô hình điểm, mua sắm, bổ sung sách, tài 

liệu pháp luật, bổ sung tài liệu pháp luật): 20.000.000 đồng. 

+ Chi hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động thường xuyên và văn phòng phẩm của 

tổ hòa giải tại các xóm, chi bồi dưỡng cho hòa giải viên trực tiếp tham gia các vụ 

việc hòa giải thành tại cơ sở: 10.000.000 đồng. 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND xã. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa - Xã hội; Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã; các tổ chức chính trị - xã hội; các xóm và cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 9-11/2026 và thực hiện hoàn thiện hồ sơ, tài 

liệu minh chứng phục vụ đánh giá cuối năm trước ngày 15/12/2026. 

4. Đánh giá khả năng thực hiện 

Các nhiệm vụ đề xuất cơ bản phù hợp với nhu cầu thực tế và các nội dung thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó: 

- Đối với 1.223.000.000 đồng thực hiện các nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo hạ tầng, 

tiến độ thực hiện phụ thuộc trực tiếp vào thời điểm cấp có thẩm quyền giao nguồn 

vốn. Trường hợp được giao nguồn trong tháng 9/2026, Văn phòng HĐND và UBND 

xã sẽ chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục 

theo quy định, tổ chức thực hiện và phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2026. 

- Đối với 45.000.000 đồng thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, 

trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở, các nội dung có thể triển khai ngay sau khi được 

giao kinh phí, tập trung thực hiện trong quý IV/2026. Riêng 30.000.000 đồng thuộc 

Nội dung 03 - Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là nguồn kinh phí trực 

tiếp phục vụ các hoạt động có liên quan đến việc thực hiện, hoàn thiện tiêu chí 10.1 

về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Văn phòng HĐND và UBND xã 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện 

hồ sơ tiêu chí 10.1; theo dõi, cập nhật số liệu, tài liệu minh chứng; kịp thời tham 

mưu UBND xã chỉ đạo khắc phục các nội dung còn thiếu, bảo đảm đủ điều kiện 

phục vụ đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026. 

Đối với các nhiệm vụ được đề xuất bố trí nguồn lực tại Mục II, sau khi có quyết 

định giao vốn, khẩn trương phối hợp với Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan hoàn 

thiện hồ sơ, thủ tục, tổ chức thực hiện theo đúng quy định; chịu trách nhiệm theo dõi 

tiến độ, khối lượng và kết quả thực hiện đối với các nhiệm vụ được giao chủ trì. 

2. Đối với Phòng Kinh tế 

Đề nghị Phòng Kinh tế trên cơ sở kết quả rà soát tại Báo cáo này, tổng hợp vào 

phương án chung của xã; rà soát nguồn vốn, nội dung, đối tượng, điều kiện và khả 
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năng bố trí kinh phí để tham mưu UBND xã, cấp có thẩm quyền phân bổ nguồn lực 

thực hiện theo quy định. 

Ưu tiên tham mưu bố trí nguồn lực đối với các nhiệm vụ có khả năng hoàn 

thành trong năm 2026, trực tiếp phục vụ duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí 

nông thôn mới; đồng thời phối hợp hướng dẫn Văn phòng HĐND và UBND xã hoàn 

thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan sau khi có quyết định giao vốn. 

3. Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Văn phòng 

HĐND và UBND xã triển khai các nhiệm vụ sau khi được cấp có thẩm quyền bố trí 

nguồn lực; cung cấp đầy đủ số liệu, tài liệu, hồ sơ liên quan; bảo đảm tiến độ, chất 

lượng và đúng quy định. 

Đối với các nội dung liên quan đến tiêu chí 10.1, các cơ quan, đơn vị có trách 

nhiệm phối hợp cung cấp hồ sơ, số liệu, tài liệu minh chứng thuộc lĩnh vực phụ trách 

để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026. 

Trên đây là Báo cáo rà soát tiêu chí nông thôn mới và đề xuất phương án phân 

bổ nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 do Văn phòng 

HĐND và UBND xã phụ trách, Văn phòng HĐND và UBND xã báo cáo UBND xã, 

đồng thời đề nghị Phòng Kinh tế tổng hợp, tham mưu xem xét, bố trí nguồn lực thực 

hiện theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND xã; 

- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể; 

- Công an xã; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND và 

UBND xã; 

- Các phòng, trung tâm thuộc UBND xã; 

- Các xóm; 

- Lưu: VT, VP. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Đinh Văn Chinh 
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